 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học : 2017-2018.  Tuần 19  áp dụng từ ngày   11/ 12/ 2017
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :   

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K7 KT1

(B. 201)

 (T/hành P.202) 
	K7 CT1

(P.203)

 (T/hành P. CNTT) 
	K7 VT1

(P. 302)

 (T/hành P.201) 
	K7 DD1

(P. 303)

(P.T/hành D.03)
	K7 TT1

(P.304)

(Thực hành tại vườn ươm)
	K8 KT1

(P. 401)

 (T/hành P.201) 
	K8 KT2

(P. 402)

 (T/hành P.202) 
	K8 CT1

 (T/hành P.204) 
	K8 DD1

(B.203)

(P.T/hành D.03)
	K8 TT1

(HTB.1)

	Hai

11/12


	Sáng
	Chàocờ (SHL)  


	Chàocờ (SHL)  

4  Presentation (T4)
	TT  tại  DN

Từ ngày 27/11->16/12
	Chàocờ (SHL)  

4   TT KTV   (T5)
	
	Chàocờ (SHL)  

4  LT Thống kê(K2)
	Chàocờ (SHL)  

4  KTCTrị (C4)
	Chàocờ (SHL)  

4.1  Đồ họa  (T2)
	Chàocờ (SHL)  


	Chàocờ (SHL)  

4  Sinh thái NN (H4)

	
	Chiều
	4 TTCBTCDN(K1)
	5  Chuyên đề CNPM(T1)
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	
	
	
	
	 

	Ba

12/12


	Sáng
	4 TTCBTCDN(K1)
	5  Chuyên đề CNPM(T1)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây tiêu (H7)  

Đi TT tại CS
	4  KTCTrị (C4)
	4  LT Thống kê(K2)
	5  Đồ họa  (T2)
	5  An toàn LĐ(H4)
	

	
	Chiều
	4 TTCBTCDN(K1)
	4  Presentation (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây tiêu (H7)  

Đi TT tại CS
	4  LT Thống kê(K2)
	
	
	
	5  Đất trồng PB (H4)

	Tư

13/12


	Sáng
	
	4  Presentation (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	4  LTTCTT (K2)
	
	4  Lắp ráp cài đặt  (T1)
	4  An toàn LĐ(H4)
	5  Mar  NN  (H1)

	
	Chiều
	
	
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	
	4  LT Thống kê(K2)
	4  Tin học VP (T4)
	
	2  Sinh thái NN (H4)

2  Đất trồng PB (H4)

	Năm 

14/12


	Sáng
	
	
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	4  KTCTrị (C4)
	4  LTTCTT (K2)
	4  Lắp ráp cài đặt  (T1)
	5  An toàn LĐ(H4)
	5  Mar  NN  (H1)

	
	Chiều
	
	
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	
	4  LT Thống kê(K2)
	
	
	

	Sáu

15/12
	
	
	
	
	
	
	4  LT Thống kê(K2)
	4  KTCTrị (C4)
	4  Lắp ráp cài đặt  (T1)
	4  Cơ xây dựng  (T5)
	5  Đất trồng PB (H4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

              - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT


	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




   SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học : 2017-2018.  Tuần 18  áp dụng từ ngày   04/ 12/ 2017
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :   

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K7 KT1

(B. 201)

 (T/hành P.202) 
	K7 CT1

(P.203)

 (T/hành P. CNTT) 
	K7 VT1

(P. 302)

 (T/hành P.201) 
	K7 DD1

(P. 303)

(P.T/hành D.03)
	K7 TT1

(P.304)

(Thực hành tại vườn ươm)
	K8 KT1

(P. 401)

 (T/hành P.201) 
	K8 KT2

(P. 402)

 (T/hành P.202) 
	K8 CT1

 (T/hành P.204) 
	K8 DD1

(B.203)

(P.T/hành D.03)
	K8 TT1

(HTB.1)

	Hai


	Sáng
	Chàocờ (SHL)  

3   TTCB  KTDN2 (K3)
	Chàocờ (SHL)  

4  Presentation (T4)
	TT  tại  DN

Từ ngày 27/11->16/12
	Chàocờ (SHL)  

4   TT KTV   (T5)
	5   Cây cà phê  (H6)

Đi TT tại CS
	Chàocờ (SHL)  

4  LT Thống kê(K2)
	Chàocờ (SHL)  

4  LTHTKT (K4)
	Chàocờ (SHL)  

4  Đồ họa  (T2)
	Chàocờ (SHL)  


	Chàocờ (SHL)  

4  Sinh thái NN (H4)

	
	Chiều
	3   TTCB  KTDN2 (K3)
	5  Visual Basic (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5   Cây cà phê  (H6)

Đi TT tại CS
	5  LTHTKT (K4)
	5  LT Thống kê(K2)
	4  Lắp ráp cài đặt  (T1)
	4  An toàn LfĐ(H4)
	5  Côn trùng ĐC (H7)

	Ba


	Sáng
	4 TTCBTCDN(K1)
	5  Chuyên đề CNPM(T1)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây chè  (H9)   
	5  LTHTKT (K4)
	5  LT Thống kê(K2)
	4  Đồ họa  (T2)
	4  An toàn LfĐ(H4)
	4  Mar  NN  (H1)

	
	Chiều
	5  Kinh tế QT (K4)
	4  Presentation (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây tiêu (H7)  
	4  LT Thống kê(K2)
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4 TTCBTCDN(K1)
	5  Visual Basic (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây chè  (H9)   
	5  LTHTKT (K4)
	5  LT Thống kê(K2)
	4  Đồ họa  (T2)
	4  An toàn LfĐ(H4)
	4  Mar  NN  (H1)

	
	Chiều
	5  QTDN  (K2)
	4  TTCB PC&M (T1)
	
	5   TT KTV   (T5)
	
	
	4  LTHTKT (K4)
	4  Tin học VP (T4)
	
	4  Sinh thái NN (H4)

	Năm 


	Sáng
	4 TTCBTCDN(K1)
	5  Visual Basic (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây chè  (H9)   
	4  LT Thống kê(K2)
	4  LTHTKT (K4)
	4  Đồ họa  (T2)
	4  An toàn LfĐ(H4)
	4  Mar  NN  (H1)

	
	Chiều
	4  Kinh tế QT (K4)
	4  Presentation (T4)
	
	5   TT KTV   (T5)
	5  Cây tiêu (H7)  
	
	
	
	
	4  Sinh thái NN (H4)

	Sáu


	Sáng
	Giáo viên tham gia họp chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên

	
	Chiều
	Giáo viên tham gia họp chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’


  
      + Chiều: 15h00-15h15’

              - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT


	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00



































































































































































































































































































































































































































































































































































			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG




















    Bùi Thị Mai	             Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C2: C.Bông


C3: C.Giang


C4:C.Phượng


C5: C.Linh


C6: C.T.Trang


C7: C.Phương


C8:T.Long






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Lan


K4:C.Hằng


K5:C.Đ.Trang


 




















T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:T.Quế


T4:C.Vân


T5:T.Dương


T6:T.Hiếu


T7:T.Thuyết











H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thu 


H6: C.Thành 


H7 :C.Phúc


H8 :C.Loan


H9 :T.Kiên
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			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG




















    Bùi Thị Mai	             Th.S Nguyễn Đình Thịnh
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